
Stt Họ và tên học sinh Lớp cũ GT Ngày sinh Ghi chú

1 Đặng Hoài An 7/13 Nam 23/09/2008

2 Nguyễn Duy An 7/13 Nữ 17/09/2008

3 Đỗ Nguyễn Ngọc Anh 7/13 Nữ 21/11/2008

4 Nguyễn Kim Anh 7/13 Nữ 14/01/2008

5 Trần Nguyễn Tú Anh 7/13 Nữ 14/07/2008

6 Trần Phạm Xuân Anh 7/13 Nữ 24/10/2008

7 Nguyễn Phúc Hồng Ân 7/13 Nữ 29/06/2008

8 Đỗ Gia Bảo 7/13 Nam 15/05/2008

9 Nguyễn Hoài Bảo 7/13 Nam 16/01/2008

10 Nguyễn Hoàng Bình 7/13 Nam 07/05/2008

11 Phùng Nhật Bình 7/13 Nam 17/01/2008

12 Đoàn Tuấn Cảnh 7/13 Nam 25/10/2008

13 Lê Thị Linh Chi 7/13 Nữ 06/06/2008

14 Nguyễn Thị Huyền Diệu 7/13 Nữ 19/10/2008

15 Trương Lê Hoàng Duy 7/13 Nam 15/10/2008

16 Vũ Đan Duy 7/13 Nam 11/11/2008

17 Đỗ Ngọc Kỳ Duyên 7/13 Nữ 30/11/2008

18 Huỳnh Khánh Dư 7/13 Nam 21/04/2008

19 Nguyễn Thành Đạt 7/13 Nam 03/12/2008

20 Nguyễn Trần Khánh Hà 7/13 Nữ 22/05/2008

21 Nguyễn Hồng Hải 7/13 Nam 20/06/2008

22 Vũ Viết Minh Hằng 7/13 Nữ 29/06/2008

23 Bùi Đinh Thiên Hoàng 7/13 Nam 21/06/2008

24 Nguyễn Minh Hùng 7/13 Nam 28/06/2008

25 Dương Gia Huy 7/13 Nam 26/10/2008

26 Đinh Thị Thu Huyền 7/13 Nữ 12/01/2008

27 Nguyễn Chấn Hưng 7/13 Nam 01/11/2008

28 Nguyễn Duy Khang 7/13 Nam 06/09/2008

29 Huỳnh Nguyễn Anh Khoa 7/13 Nam 11/11/2008

30 Đỗ Đinh Phương Lan 7/13 Nữ 05/05/2008

31 Trương Thùy Lâm 7/13 Nữ 24/06/2008

32 Đào Hoàng Lân 7/13 Nam 11/07/2008

33 Hoàng Trịnh Luân 7/13 Nam 12/10/2008

34 Huỳnh Thanh Mai 7/13 Nữ 31/10/2008

35 Nguyễn Xuân Mai 7/13 Nữ 03/01/2008

36 Đàm Hà My 7/13 Nữ 15/08/2008

37 Ưng Lê Hoàng Mỹ 7/13 Nữ 16/04/2008

38 Đỗ Nguyễn Nam 7/13 Nam 15/11/2008

39 Võ Thiện Nhân 7/13 Nam 21/03/2008

40 Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi 7/13 Nữ 12/03/2008

41 Trần Nguyễn Bảo Nhi 7/13 Nữ 10/04/2008

42 Nguyễn Mạnh Phú 7/13 Nam 07/04/2008

43 Nguyễn Anh  Quân 7/13 Nam 26/10/2008

44 Nguyễn Phùng Đan Quyên 7/13 Nữ 21/09/2008

45 Trần Hà Sang 7/13 Nữ 12/08/2008

UBND QUẬN GÒ VẤP

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/13

NĂM HỌC: 2021 - 2022

GVCN: NGUYỄN LÊ HỒNG PHƯƠNG



Stt Họ và tên học sinh Lớp cũ GT Ngày sinh Ghi chú

46 Nguyễn Giang Hồng Thịnh 7/13 Nam 25/10/2008

47 Hoàng Ngọc Bích Thủy 7/13 Nữ 05/09/2008

48 Trương Lê Tuấn 7/13 Nam 28/02/2008

49 Đỗ Thiện Quang 8/12 Nam 24/10/2006

50 Võ Văn Pháp 7/14 Nam 20/04/2007
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HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Thị Thơ

Tổng cộng danh sách có: 50 học sinh.


